
STT Tên hoạt chất Nồng độ/Hàm lượng Dạng bào chế
Đường 

dùng

Nhóm 

TCKT
Đơn vị tính Số lượng   Ghi chú 

1 Diosmin 500mg
Viên nén bao 

phim
Uống 4 Viên 116.000

2 Diosmin + hesperidin 450mg+ 50mg
Viên nén bao 

phim
Uống 4 Viên 116.000

3

Alanin, Arginin, Acid aspartic, 

Cystein, Acid glutamic, Glycin, 

Histidin, Isoleucin, Leucin, 

Lysin (dưới dạng Lysin 

monohydrat), Methionin, 

Phenylalanin, Prolin, Serin, 

Taurin, Threonin, Tryptophan, 

Tyrosin, Valin

100ml dung dịch chứa: Alanin 630mg, 

Arginin 410mg, Acid aspartic 410mg, 

Cystein 100mg, Acid glutamic 710mg, 

Glycin 210mg, Histidin 210mg, Isoleucin 

310mg, Leucin 700mg, Lysin 560mg (dưới 

dạng Lysin monohydrat), Methionin 

130mg, Phenylalanin 270mg, Prolin 

560mg, Serin 380mg, Taurin 30mg, 

Threonin 360mg, Tryptophan 140mg, 

Tyrosin 50mg, Valin 360mg

Dung dịch tiêm 

truyền

Tiêm 

truyền
1 Chai 700

DANH MỤC GÓI THẦU THUỐC GENERIC - 03 MẶT HÀNG (lần 1) :  MUA THUỐC PHỤC VỤ KHÁM, 

CHỮA BỆNH

( Kèm theo Yêu cầu báo giá số 856/YCBG-BVBT ngày 15/4/2026 của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận)

Tổng cộng: 03 mặt hàng
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